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THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 

¨ BộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊThôngÊtưÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊThôngÊtưÊsốÊ37-2019ÚTT-BCTÊngàyÊ29ÊthángÊ
11ÊnămÊ2019ÊcủaÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊnộiÊdungÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ
mại 

¨ IndonesiaÊ tổÊchứcÊPhiênÊđiềuÊ trầnÊvụÊviệcÊ ràÊsoátÊcuốiÊkỳÊ lầnÊ thứÊ2ÊvềÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ
màngÊBOPPÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊvàÊViệtÊNam 

 

 

¨ EAEUÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊđốiÊvớiÊvànhÊbánhÊxeÊbằngÊnhômÊđúcÊnhậpÊ
khẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

¨ In-đô-nê-xi-aÊduyÊtrìÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊcuộnÊ/tấmÊthépÊmạÊthiếcÊtừÊbaÊquốcÊgiaÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊ
LoanÊvàÊHànÊQuốc 

¨ Mê-hi-côÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊcuộnÊcánÊnguộiÊcủaÊViệtÊNam 
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¨ ẤnÊĐộÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhóaÊchấtÊMPDAÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

¨ TrungÊQuốcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊrượuÊbrandyÊcủaÊEU 

¨ EUÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊmỏÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊTrungÊQuốc 

 

 

¨ TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊsangÊHoaÊKỳ 



BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ01Ê 

TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊ-ÊCỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  TRAV www.trav.gov.vn 3 
 

TIN VIỆT NAM 

BộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊThôngÊtưÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊThôngÊtưÊsốÊ37-2019Ú

TT-BCTÊngàyÊ29ÊthángÊ11ÊnămÊ2019ÊcủaÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊ

sốÊnộiÊdungÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

N 
gàyÊ 28Ê thángÊ 12Ê nămÊ 2023,Ê BộÊ

trưởngÊ BộÊ CôngÊ ThươngÊ đãÊ banÊ

hànhÊ ThôngÊ tưÊ sốÊ 42/2023/TT-BCTÊ

(ThôngÊtưÊ42/2023/TT-BCT)ÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊ

mộtÊsốÊđiềuÊcủaÊThôngÊtưÊsốÊ37/2019/TT-BCTÊ

ngàyÊ 29Ê thángÊ 11Ê nămÊ 2019Ê (ThôngÊ tưÊ

37/2019/TT-BCT)Ê củaÊ BộÊ trưởngÊ BộÊ CôngÊ

ThươngÊquyÊ địnhÊ chiÊ tiếtÊmộtÊ sốÊ nộiÊ dungÊ vềÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM). 

ViệcÊ xâyÊ dựngÊ ThôngÊ tưÊ 42/2023/TT-BCTÊ

nhằmÊkếÊ thừaÊ nhữngÊ quyÊ địnhÊ cònÊ phùÊ hợp,Ê

tiênÊ tiếnÊ vàÊ ápÊ dụngÊ cóÊ hiệuÊ quảÊ trongÊ thựcÊ

tiễnÊ củaÊThôngÊ tưÊ37/2019/TT-BCT,ÊbảoÊđảmÊ

đápÊứngÊ yêuÊ cầuÊ trongÊ côngÊ tácÊmiễnÊ trừÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ vàÊ khắcÊ phụcÊ nhữngÊ

khóÊ khăn,Ê vướngÊ mắcÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ triểnÊ

khaiÊthiÊhànhÊThôngÊtưÊ37/2019/TT-BCT. 

BốÊcụcÊDựÊthảoÊThôngÊtưÊgồmÊ03ÊĐiềuÊvớiÊcácÊ

nộiÊdungÊcơÊbảnÊnhưÊsau: 

ĐiềuÊ 1.Ê SửaÊ đổi,Ê bổÊ sungÊ đốiÊ vớiÊ 08Ê điềuÊ

khoảnÊ củaÊ ThôngÊ tưÊ 37/2019/TT-BCTÊ nhưÊ

sau: 

SửaÊđổi,ÊbổÊsungÊkhoảnÊ5ÊĐiềuÊ6ÊvềÊbênÊ liênÊ

quanÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

PVTM; 

SửaÊđổi,Ê bổÊ sungÊkhoảnÊ4Ê vàÊ tênÊĐiềuÊ10Ê vềÊ

phạmÊviÊxemÊxétÊmiễnÊ trừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

PVTM; 

SửaÊ đổi,Ê bổÊ sungÊĐiềuÊ 11Ê vềÊ ThờiÊ hạnÊmiễnÊ

trừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTM; 

SửaÊđổi,ÊbổÊsungÊkhoảnÊ4ÊĐiềuÊ13ÊvềÊTiêuÊchíÊ

xemÊ xétÊ vàÊ hìnhÊ thứcÊmiễnÊ trừÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊPVTM; 

SửaÊđổi,Ê bổÊsungÊkhoảnÊ1ÊĐiềuÊ16Ê vềÊThôngÊ

báoÊtiếpÊnhậnÊHồÊsơÊđềÊnghịÊmiễnÊtrừÊvàÊyêuÊ

cầuÊHồÊsơÊđềÊnghịÊmiễnÊtrừÊbổÊsung; 

SửaÊđổi,ÊbổÊsungÊĐiềuÊ20ÊvềÊnghĩaÊvụÊnộpÊBáoÊ

cáoÊđịnhÊkỳ; 

SửaÊđổi,ÊbổÊsungÊkhoảnÊ2ÊĐiềuÊ23ÊvềÊKiểmÊtraÊ

sauÊmiễnÊtrừ; 

SửaÊđổi,ÊbổÊsungÊđiểmÊcÊkhoảnÊ1ÊĐiềuÊ26ÊvềÊ

ThuÊhồiÊquyếtÊđịnhÊmiễnÊtrừ. 

ĐiềuÊ2.ÊBãiÊbỏÊkhoảnÊ5,ÊkhoảnÊ6ÊĐiềuÊ10ÊcủaÊ

ThôngÊtưÊ37/2019/TT-BCT 

ĐiềuÊ3.ÊĐiềuÊkhoảnÊthiÊhành 

ViệcÊbanÊhànhÊThôngÊtưÊ42/2023/TT-BCTÊgópÊ

phầnÊtạoÊlậpÊkhungÊkhổÊphápÊlýÊtoànÊdiện,ÊhợpÊ

lý,Ê khảÊ thiÊ nhằmÊbảoÊ đảmÊ choÊ côngÊ tácÊmiễnÊ

trừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđúngÊphápÊluật,Ê

đạtÊhiệuÊquả,ÊchấtÊ lượng,ÊgópÊphầnÊhữuÊhiệuÊ

vàoÊcôngÊcuộcÊđấuÊtranhÊphòng,Êchống,ÊxửÊ lýÊ

cácÊhànhÊviÊviÊphạmÊphápÊluậtÊPVTMÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊthựcÊtiễn.ÊThôngÊtưÊnàyÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊ

ngàyÊ16ÊthángÊ02ÊnămÊ2024. 

NộiÊ dungÊ ThôngÊ tưÊ 42/2023/TT-BCTÊ xemÊ chiÊ

tiếtÊtạiÊwebsiteÊCụcÊPVTM 
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IndonesiaÊtổÊchứcÊPhiênÊđiềuÊtrầnÊvụÊviệcÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlầnÊthứÊ2ÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊmàngÊBOPPÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊvàÊViệtÊNam 

N 
gàyÊ22Ê thángÊ01ÊnămÊ2023,ÊCụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ (PVTM)ÊnhậnÊđượcÊ thôngÊ tinÊ vềÊ việcÊUỷÊbanÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊ IndonesiaÊ

(KADI)ÊbanÊhànhÊthôngÊbáoÊtổÊchứcÊPhiênÊđiềuÊtrầnÊvụÊviệcÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlầnÊthứÊ2ÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊmàngÊ

BOPPÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLanÊvàÊViệtÊNam.ÊCụÊthểÊnhưÊsau: 

ThờiÊgian:Ê14h00Ê–Ê16h00,ÊngàyÊ07ÊthángÊ02ÊnămÊ2024Ê(giờÊIndonesia) 

ĐịaÊđiểm:ÊAnggrekÊMeetingÊRoom,ÊBuildingÊ1ÊFloorÊ12,ÊMIÊRidwanÊRaisÊstreet,ÊNo.5,ÊCentralÊJakarta,ÊMinistryÊofÊTradeÊofÊtheÊRepublicÊofÊIndone-

sia  

DanhÊsáchÊđăngÊkýÊthamÊgia,ÊgồmÊtênÊcủaÊdiễnÊgiảÊvàÊcácÊýÊkiếnÊphátÊbiểuÊtạiÊPhiênÊđiềuÊtrầnÊphảiÊđượcÊnộpÊchoÊKADIÊtrướcÊngàyÊ02ÊthángÊ02Ê

nămÊ2024,ÊtheoÊđịaÊchỉÊemailÊkadi@kemendag.go.id.ÊChỉÊcácÊbênÊđãÊđăngÊkýÊcóÊquyềnÊthamÊgiaÊPhiênÊđiềuÊtrần. 

TảiÊcácÊtàiÊliệuÊliênÊquanÊtạiÊđây. 

ThôngÊtinÊchiÊtiếtÊxinÊliênÊhệ: 

PhòngÊXửÊlýÊPVTMÊnướcÊngoài,ÊCụcÊPVTM,ÊBộÊCôngÊThương, 

ĐịaÊchỉ:Ê23ÊNgôÊQuyền,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội. 

ChuyênÊviênÊphụÊtrách:ÊNguyễnÊThùyÊLinh. 

Email:Êlinhngt@moit.gov.vn;Êducpg@moit.gov.vn 

 

TIN VIỆT NAM 
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TIN THẾ GIỚI  

EAEUÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)Ê

đốiÊvớiÊvànhÊbánhÊxeÊbằngÊnhômÊđúcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

N 
gàyÊ27Ê thángÊ12ÊnămÊ2023,ÊCụcÊBảoÊvệÊThịÊ trườngÊNộiÊ

địaÊthuộcÊỦyÊbanÊKinhÊtếÊÁ-ÂuÊ(EEC)ÊđãÊthôngÊbáoÊkhởiÊ

xướngÊviệcÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlầnÊthứÊnhấtÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊđốiÊvớiÊvànhÊbánhÊxeÊbằngÊnhômÊđúcÊcóÊxuấtÊxứÊ

từÊTrungÊQuốcÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊLiênÊminh. 

SảnÊphẩmÊ liênÊ quanÊ làÊ vànhÊbánhÊ xeÊ bằngÊnhômÊđúcÊ cóÊ đườngÊ

kínhÊtừÊ13ÊđếnÊ20Êinch,ÊtảiÊtrọngÊtốiÊđaÊchoÊphépÊkhôngÊquáÊ1.150Ê

kg,ÊcóÊđườngÊkínhÊlỗÊtâmÊkhôngÊquáÊ131Êmm,ÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊ

cácÊmãÊHSÊ8708Ê70Ê5001ÊvàÊ8708Ê70Ê5009. 

KếtÊluậnÊchínhÊthứcÊđãÊđượcÊđưaÊraÊvàoÊthángÊ3ÊnămÊ2019ÊvềÊviệcÊ

ápÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊcóÊ thờiÊhạnÊ5ÊnămÊđốiÊvớiÊvànhÊ

bánhÊ xeÊ bằngÊnhômÊđúcÊnhậpÊ khẩuÊ từÊTrungÊQuốc,Ê cóÊ hiệuÊ lựcÊ

đếnÊngàyÊ27ÊthángÊ4ÊnămÊ2024. 
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TIN THẾ GIỚI  

In-đô-nê-xi-aÊduyÊtrìÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊcuộnÊ/

tấmÊthépÊmạÊthiếcÊtừÊbaÊquốcÊgiaÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊvàÊHànÊQuốc 

N 
gàyÊ19ÊthángÊ12ÊnămÊ2023,ÊỦyÊbanÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊIndonesiaÊ(KADI)ÊđãÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊđợtÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlầnÊthứÊhaiÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊcuộn/tấmÊthépÊmạÊthiếcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊvàÊHànÊQuốc.ÊTheoÊđó,ÊKADIÊquyếtÊ

địnhÊduyÊtrìÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtrongÊkhoảngÊtừÊ6,1%-7,4%ÊđốiÊvớiÊTrungÊQuốc,Ê4,4%ÊđốiÊvớiÊĐàiÊLoanÊvàÊ4,4%-7,9%ÊđốiÊvớiÊHànÊ

Quốc.ÊCácÊmứcÊthuếÊnàyÊđãÊđượcÊấnÊđịnhÊtheoÊthôngÊbáoÊsốÊ214/PMK.010/2018ÊcủaÊBộÊtrưởngÊBộÊTàiÊchínhÊtừÊnămÊ2018.Ê 

SảnÊphẩmÊliênÊquanÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcuộnÊbằngÊsắtÊhoặcÊthépÊkhôngÊhợpÊkim,ÊđượcÊmạÊhoặcÊtrángÊthiếc,ÊcóÊchiềuÊrộngÊtừÊ600ÊmmÊtrởÊlênÊ

vàÊđộÊdàyÊdướiÊ0,5Êmm,ÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊcácÊmãÊHSÊ7210.12.10ÊvàÊ7210.12.90. 

BiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊnàyÊsẽÊtiếpÊtụcÊcóÊhiệuÊlựcÊtrongÊ5Ênăm. 
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TIN THẾ GIỚI  

Mê-hi-côÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊthépÊcuộnÊcánÊnguộiÊ

củaÊViệtÊNam 

B 
ộÊ KinhÊ tếÊ Mê-hi-côÊ (SE)Ê côngÊ bốÊ ápÊ dụngÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ chínhÊ thứcÊ đốiÊ vớiÊ

thépÊcuộnÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam. 

TheoÊkếtÊ luận,ÊmứcÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ vớiÊ

HòaÊ PhátÊ làÊ 11,64%,Ê đốiÊ vớiÊ PoscoÊ ViệtÊ NamÊ làÊ

25,64%ÊvàÊtấtÊcảÊcácÊnhàÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊcònÊlạiÊ

sẽÊphảiÊchịuÊmứcÊthuếÊ79,24%. 

CácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊcácÊmãÊ

7209.16.01,Ê 7209.17.01,Ê 7209.18.01,Ê 7209.26.01,Ê

7209.27.01,Ê 7209.28.01,Ê 7209.90.99,Ê 7211.23.03,Ê

7211.29.99,Ê 7211.90.Ê 99,Ê 7225.50.91Ê vàÊ 7226.92.06Ê

trongÊBiểuÊthuếÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-cô,ÊvàÊtheoÊ

QuyÊ tắcÊ thứÊ támÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ theoÊ cácÊ mãÊ

9802.00.01,Ê 9802.00.02,Ê 9802.00.03,Ê 9802.00.07,Ê

9802.00.13,Ê 9802.00.15Ê vàÊ 9802.00.19Ê trongÊ BiểuÊ

thuế. 

ThờiÊ kỳÊ điềuÊ traÊ bánÊ pháÊgiáÊ làÊ từÊ ngàyÊ 1Ê thángÊ 10Ê

nămÊ2020ÊđếnÊngàyÊ30ÊthángÊ9ÊnămÊ2021ÊvàÊthờiÊkỳÊ

đánhÊ giá,Ê phânÊ tíchÊ thiệtÊ hạiÊ làÊ từÊ ngàyÊ 1Ê thángÊ 10Ê

nămÊ2018ÊđếnÊngàyÊ30ÊthángÊ9ÊnămÊ2021. 

DGTRÊkiếnÊnghịÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvớiÊlớpÊphủÊEVAÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

N 
ămÊ2019,ÊChínhÊphủÊẤnÊĐộÊđãÊraÊquyếtÊđịnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊ vớiÊ lớpÊ phủÊ EthyleneÊ VinylÊ AcetateÊ (lớpÊ phủÊ EVA)Ê nhậpÊ khẩuÊ từÊ

TrungÊQuốc,ÊMa-lai-xi-a,ÊẢ-rậpÊXê-útÊ vàÊTháiÊ LanÊ vớiÊmứcÊ thuếÊ từÊ537Ê

USDÊđếnÊ1.559ÊUSD/tấn.ÊMứcÊthuếÊcaoÊnhấtÊlênÊtớiÊ1.559ÊUSD/tấnÊđượcÊápÊdụngÊ

đốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊẢ-rậpÊXê-út.ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhiệnÊđangÊcóÊhiệuÊ

lựcÊdựÊkiếnÊsẽÊhếtÊhạnÊvàoÊthángÊ3ÊnămÊ2024.Ê 

KếtÊluậnÊtrongÊcuộcÊđiềuÊtraÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊgầnÊđâyÊcủaÊTổngÊvụÊPhòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊẤnÊĐộÊ(DGTR)ÊchoÊthấyÊmàngÊEVAÊvẫnÊđangÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộÊvớiÊ

mứcÊgiáÊ thấpÊhơnÊgiáÊ trịÊ thôngÊ thườngÊvàÊđượcÊkếtÊ luậnÊ làÊbánÊpháÊgiá.ÊDoÊđó,Ê

DGTRÊđãÊkiếnÊnghịÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊlớpÊphủÊEVAÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊtrongÊ5ÊnămÊnữa.Ê 

DGTRÊkiếnÊnghịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ590ÊUSD/tấnÊđốiÊvớiÊCôngÊtyÊVậtÊliệuÊ

MớiÊNăngÊ lượngÊMặtÊ trờiÊThườngÊChâuÊSveckÊcủaÊTrungÊQuốcÊvàÊ897ÊUSD/tấnÊ

choÊtấtÊcảÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊkhác.Ê 

DGTRÊlưuÊýÊrằngÊkểÊtừÊkhiÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊmộtÊsốÊcôngÊtyÊmớiÊởÊẤnÊ

ĐộÊđãÊbắtÊđầuÊsảnÊxuấtÊnhữngÊmặtÊhàngÊnày,ÊcôngÊsuấtÊ toànÊquốcÊđãÊ tăngÊhơnÊ

400%.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊtácÊđộngÊtíchÊcựcÊtừÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiá.Ê 

LớpÊphủÊEVAÊ làÊ thànhÊphầnÊgốcÊpolymerÊđượcÊsửÊdụngÊ trongÊ sảnÊ xuấtÊmô-đunÊ

năngÊlượngÊmặtÊtrời.ÊDGTRÊnhấnÊmạnhÊcôngÊsuấtÊdưÊthừaÊđángÊkểÊcủaÊcácÊnhàÊ

xuấtÊ khẩuÊTrungÊQuốc.ÊBằngÊ chứngÊ từÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ choÊ thấyÊ rõÊ

ràngÊkhảÊnăngÊdưÊcungÊtrênÊthịÊtrườngÊEVAÊtạiÊTrungÊQuốc.Ê 
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TIN THẾ GIỚI  

ẤnÊĐộÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhóaÊchấtÊMPDAÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

C 
uộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ banÊ đầuÊ đốiÊ vớiÊ hóaÊ chấtÊmetaÊ

phenyleneÊ diamineÊ (MPDA)Ê đượcÊ khởiÊ xướngÊ vàoÊ thángÊ 6Ê nămÊ

2012.ÊDựaÊ trênÊkiếnÊnghịÊ củaÊTổngÊvụÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊẤnÊ

ĐộÊ(DGTR)ÊtrongÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvàoÊthángÊ12ÊnămÊ2013,ÊBộÊTàiÊchínhÊ

đãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊMPDAÊvàoÊ thángÊ3ÊnămÊ

2014ÊtrongÊthờiÊhạnÊ05Ênăm.  

CuộcÊ điềuÊ traÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ lầnÊ đầuÊ đốiÊ vớiÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ đượcÊ khởiÊ

xướngÊvàoÊthángÊ2ÊnămÊ2018.ÊDựaÊtrênÊkiếnÊnghịÊcủaÊDGTR,ÊBộÊTàiÊchínhÊ

đãÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàoÊthángÊ1ÊnămÊ2019.ÊCácÊmứcÊthuếÊ

đangÊcóÊhiệuÊlựcÊsẽÊhếtÊhạnÊvàoÊngàyÊ23ÊthángÊ1ÊnămÊ2024. 

TiếpÊtụcÊcănÊcứÊtrênÊkiếnÊnghịÊcủaÊDGTRÊtrongÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊcuộcÊ

ràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlầnÊthứÊhaiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊhóaÊchấtÊMPDAÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốc,ÊBộÊTàiÊchínhÊđãÊ raÊquyếtÊđịnhÊápÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ làÊ

1,50ÊUSD/kgÊđếnÊ1,71ÊUSD/kgÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊTrungÊQuốcÊtrongÊ

vòngÊ 05Ê nămÊ nữa.ÊQuyếtÊ địnhÊ nàyÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ từÊ ngàyÊ 15Ê thángÊ 1Ê nămÊ

2024. 

MPDAÊ làÊ chấtÊ trungÊgianÊ hóaÊ họcÊ (thuốcÊ thử)Ê đượcÊ sửÊ dụngÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ

thuốcÊnhuộm,ÊpolymeÊkỹÊthuật,ÊaramidÊsợiÊvàÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊchụpÊảnhÊ

vàÊyÊtế.ÊViệcÊsửÊdụngÊphổÊbiếnÊnhấtÊlàÊthuốcÊnhuộmÊvàÊpolymer.Ê 
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T 
rungÊQuốcÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

cácÊloạiÊrượuÊbrandyÊnhậpÊkhẩuÊtừÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU).Ê

TrungÊQuốcÊchoÊbiếtÊcuộcÊđiềuÊtraÊcủaÊhọÊsẽÊbaoÊgồmÊtấtÊcảÊ

cácÊloạiÊrượuÊbrandyÊnhậpÊkhẩuÊtừÊEUÊtrongÊcácÊthùngÊchứaÊ

dướiÊ200Êlít. 

DữÊliệuÊhảiÊquanÊchoÊthấyÊTrungÊQuốcÊđãÊnhậpÊkhẩuÊrượuÊbrandyÊtừÊ

rượuÊ nhoÊ chưngÊ cấtÊ trịÊ giáÊ 1,57Ê tỷÊ USDÊ trongÊ 11Ê thángÊ đầuÊ nămÊ

2023,ÊtrongÊđóÊPhápÊchiếmÊ99,8%ÊtổngÊlượngÊrượuÊbrandyÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊEU. 

CognacÊ làÊ loạiÊ rượuÊnhậpÊkhẩuÊbánÊchạyÊnhấtÊởÊTrungÊQuốcÊvìÊsựÊ

sangÊ trọngÊ củaÊ nó.Ê NămÊ 2022,Ê TrungÊQuốcÊ tiếnÊ gầnÊ hơnÊ đếnÊ việcÊ

vượtÊquaÊMỹÊđểÊtrởÊthànhÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊcủaÊCognac,Ê

chiếmÊ50%ÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊrượuÊbrandyÊtoànÊcầu.ÊMặcÊdùÊsựÊphụcÊ

hồiÊchiÊtiêuÊsauÊCovidÊkémÊsôiÊđộngÊhơnÊdựÊkiến,ÊnhưngÊviệcÊngườiÊ

MỹÊquayÊlưngÊvớiÊCognacÊcóÊthểÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊTrungÊQuốcÊsẽÊ

tiếnÊgầnÊhơnÊvịÊtríÊdẫnÊđầuÊkhiÊsốÊliệuÊnămÊ2023ÊđượcÊcôngÊbố. 

CácÊđạiÊlýÊrượuÊởÊtỉnhÊQuảngÊĐôngÊchoÊbiếtÊngayÊcảÊtrướcÊkhiÊTrungÊQuốcÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàoÊngàyÊ5/1,ÊhàngÊtồnÊkhoÊ

dưÊthừaÊvớiÊmứcÊgiảmÊgiáÊsâuÊtrênÊcácÊnềnÊtảngÊthươngÊmạiÊđiệnÊtửÊnhưngÊkhôngÊthểÊtăngÊnhuÊcầu.ÊHiệpÊhộiÊrượuÊQuảngÊĐôngÊchoÊbiếtÊmộtÊnửaÊ

lượngÊcognacÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊcácÊcôngÊtyÊnhưÊPernodÊRicardÊSAÊvàÊRemyÊCointreauÊSAÊđượcÊtiêuÊthụÊtạiÊtỉnhÊnày.Ê 

CácÊnhàÊphânÊphốiÊđangÊbánÊrượuÊchaiÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊtừÊ30ÊđếnÊ40%ÊsoÊvớiÊđầuÊnămÊ2022,ÊdoanhÊsốÊbánÊrượuÊnhậpÊkhẩuÊđãÊgiảmÊ40%ÊvàoÊ

nămÊ2023ÊsoÊvớiÊnămÊtrước.Ê 

TrungÊQuốcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊrượuÊbrandyÊcủaÊEU 
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EUÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊmỏÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊTrungÊQuốc 

N 
gàyÊ10ÊthángÊ01ÊnămÊ2024,ÊỦyÊbanÊChâuÊÂuÊ

(EC)ÊđãÊraÊquyếtÊđịnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊthépÊmỏÊ–ÊsảnÊphẩmÊthépÊchuyênÊ

dụngÊ dùngÊ làmÊ vậtÊ liệuÊ choÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊđóngÊtàuÊ–ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊTrungÊ

Quốc.ÊÊ 

BiệnÊphápÊnàyÊsẽÊbảoÊvệÊhaiÊnhàÊsảnÊxuấtÊthépÊmỏÊcủaÊ

EU,ÊcảÊhaiÊđềuÊlàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊnhỏ,ÊnhằmÊ

khắcÊphụcÊthiệtÊhạiÊdoÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiáÊtừÊ

ThổÊNhĩÊKỳÊvàÊTrungÊQuốcÊgâyÊra.ÊNhưÊvậy,ÊbiệnÊphápÊ

nàyÊsẽÊgópÊphầnÊbảoÊvệÊ140ÊviệcÊlàmÊởÊTâyÊBanÊNhaÊ

vàÊÝ. 

CuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ ECÊ choÊ thấyÊ

hàngÊ nhậpÊkhẩuÊ từÊThổÊNhĩÊKỳÊ vàÊTrungÊQuốcÊ đangÊ

gâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcủaÊ

EUÊ -ÊvốnÊsẽÊkhôngÊthểÊcạnhÊtranhÊnếuÊcácÊbiệnÊphápÊ

khôngÊđượcÊápÊdụng.ÊDoÊđó,ÊmứcÊthuếÊ23%ÊsẽÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊ13,6%ÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊ

NhĩÊKỳ. 

ThépÊmỏÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđóngÊtàuÊnhưÊmộtÊvậtÊliệuÊgiaÊcốÊchoÊthânÊtàu,ÊchủÊyếuÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊviệcÊđóngÊtàuÊduÊ

lịchÊchởÊkháchÊvàÊtàuÊquânÊsự. 



BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ01Ê 

TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊ-ÊCỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  TRAV www.trav.gov.vn 11 
 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊsangÊHoaÊKỳ 

1.ÊTổngÊquanÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊ 

TheoÊ sốÊ liệuÊ từÊTổngÊ cụcÊHảiÊ quan,Ê cánÊ cânÊ thươngÊmạiÊ củaÊ ngànhÊ

thépÊtrongÊ10ÊthángÊđầuÊnămÊ2023ÊnghiêngÊvềÊnhậpÊsiêuÊkhiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ6,95ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊlênÊ

tớiÊ 8,49Ê tỷÊUSD.ÊTuyÊnhiên,Ê ngànhÊ thépÊViệtÊNamÊ10Ê thángÊđầuÊnămÊ

2023ÊvẫnÊđạtÊ đượcÊkếtÊquảÊ tíchÊ cựcÊ từÊhoạtÊ độngÊxuấtÊkhẩuÊkhiÊ sảnÊ

lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ sắtÊ thépÊ cácÊ loạiÊ đạtÊ trênÊ 9,1Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ trưởngÊ

30,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊđóÊcóÊthángÊ5ÊvàÊthángÊ6ÊViệtÊ

NamÊlàÊquốcÊgiaÊxuấtÊsiêuÊ thépÊvớiÊsảnÊ lượngÊxuấtÊkhẩuÊsắtÊ thépÊđạtÊ

trênÊ1ÊtriệuÊtấn.Ê 

Nguồn:ÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam 

TheoÊsốÊliệuÊcủaÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊ

thépÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊVSAÊ10ÊthángÊnămÊ2023ÊđạtÊtrênÊ6,7ÊtriệuÊtấnÊ

thépÊcácÊ loại,ÊtăngÊtrưởngÊ26,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊđóÊ

dấuÊấnÊ tăngÊ trưởngÊ201%ÊsoÊ vớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ2022ÊghiÊ nhậnÊởÊmặtÊ

hàngÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊ(HRC)ÊvớiÊmứcÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊtrênÊ

2,8ÊtriệuÊtấn;ÊtiếpÊsauÊđóÊlàÊxuấtÊkhẩuÊtônÊmạÊđạtÊtrênÊ1,8ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ

trưởngÊ 2,8%;Ê ốngÊ thépÊ đạtÊ 0,25Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ trưởngÊ 17%.ÊHaiÊmặtÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊmạnhÊsoÊ vớiÊ cùngÊkỳÊ làÊ thépÊ xâyÊdựngÊđạtÊ 1,4Ê

triệuÊ tấnÊ giảmÊ 27%Ê vàÊ thépÊ cuộnÊ cánÊ nguộiÊ đạtÊ 0,36Ê triệuÊ tấnÊ giảmÊ

16,4%. 

MườiÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊlớnÊnhấtÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊnămÊ2023Ê

tínhÊ tớiÊ hếtÊ thángÊ 10Ê lầnÊ lượtÊ làÊ ÝÊ chiếmÊ 14,8%,ÊCam-pu-chiaÊ chiếmÊ

9,9%,ÊHoaÊKỳÊchiếmÊ9,1%,ÊẤnÊĐộÊchiếmÊ8%,ÊMa-layxi-aÊchiếmÊ7,2%,ÊIn

-đô-nê-xi-aÊchiếmÊ6%,ÊBỉÊ chiếmÊ5,4%,ÊTâyÊBanÊNhaÊchiếmÊ3,9%,ÊĐàiÊ

LoanÊchiếmÊ3,4%ÊvàÊTháiÊLanÊchiếmÊ3,1%. 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 
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2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊmặtÊ bíchÊ bằngÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ

sangÊHoaÊKỳ 

a.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊ 

·ĐặcÊđiểm: 

MặtÊbíchÊlàÊmộtÊkhốiÊthép,ÊinoxÊtrònÊ(vuông),ÊcóÊtiếtÊdiệnÊdẹtÊđượcÊgiaÊ

côngÊchếÊtạoÊtừÊphôiÊ thépÊhoặcÊphôiÊ inoxÊđặcÊbênÊtrongÊnênÊkhiÊcầmÊ

cóÊcảmÊgiácÊkháÊnặngÊ tay.ÊNgoàiÊ raÊcònÊcóÊmộtÊsốÊ loạiÊmặtÊbíchÊnốiÊ

ốngÊthépÊđượcÊlàmÊtừÊnhựa,ÊgangÊvàÊcácÊvậtÊliệuÊkhác. 

MặtÊbíchÊ thépÊkhôngÊgỉÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊkếtÊnốiÊcácÊphầnÊốngÊ thépÊ

khôngÊgỉÊvàÊcácÊbộÊphậnÊđườngÊốngÊ(van,ÊmáyÊbơm,ÊbểÊchứaÊvàÊcácÊ

thiếtÊ bịÊ khác)Ê đểÊ tạoÊ thànhÊmộtÊhệÊ thốngÊđườngÊống.ÊMặtÊ bíchÊbằngÊ

thépÊkhôngÊgỉÊ thườngÊđượcÊhànÊhoặcÊbắtÊ vítÊ vàoÊđầuÊốngÊhoặcÊ cácÊ

thiếtÊbịÊkhácÊcầnÊkếtÊnốiÊ(tứcÊlàÊkhớpÊnối).ÊCácÊmốiÊnốiÊmặtÊbíchÊđượcÊ

thựcÊ hiệnÊ bằngÊ cáchÊ bắtÊ vítÊ haiÊmặtÊ bíchÊ vớiÊ nhauÊ bằngÊmộtÊmiếngÊ

đệmÊgiữaÊchúngÊđểÊ tạoÊraÊsựÊbịtÊkínÊgiữaÊhaiÊbộÊphận.ÊHaiÊmặtÊbíchÊ

đượcÊbắtÊvítÊvớiÊnhauÊtạoÊthànhÊmộtÊmốiÊnối,ÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊ

ứngÊdụngÊmàÊcácÊbộÊphậnÊđượcÊnốiÊ khôngÊcóÊkhảÊnăngÊhànÊ lạiÊ vớiÊ

nhau,ÊlắpÊrápÊcácÊđoạnÊốngÊcóÊtínhÊchấtÊthườngÊxuyênÊđượcÊtháoÊlắpÊ

hoặcÊđểÊbảoÊtrì. 

HìnhÊ1:ÊCácÊloạiÊkếtÊcấuÊcủaÊsảnÊphẩmÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉ 

MặtÊbíchÊbằngÊthépÊđượcÊphânÊloạiÊdựaÊvào:Ê 

·PhươngÊphápÊsảnÊxuất:ÊrènÊhoặcÊđúc; 

·MứcÊđộÊhoànÊthiện:ÊchưaÊhoànÊthiện,ÊbánÊthànhÊphẩmÊhoặcÊđãÊhoànÊ

thiện; 

·VậtÊliệu:Êgang,Êcacbon,ÊthépÊkhôngÊgỉÊvàÊcácÊloạiÊthépÊhợpÊkimÊkhác; 

·KếtÊcấu:ÊmặtÊbíchÊhànÊcổÊ (weldingÊneckÊ flange),ÊmặtÊbíchÊhànÊ trượtÊ

(slipÊonÊflange),ÊmặtÊbíchÊhànÊđúcÊ(socketÊweldÊflange),ÊmặtÊbíchÊlỏngÊ

(lapÊjointÊflange),ÊmặtÊbíchÊrenÊ(threadedÊflange)ÊvàÊmặtÊbíchÊmùÊ(blindÊ

flanges)Ê(HìnhÊ1); 

·SốÊlượngÊlỗÊbuÊlôngÊtrênÊmặtÊbíchÊvàÊmứcÊápÊsuất. 

CácÊsảnÊphẩmÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊthườngÊxuyênÊbịÊđiềuÊtraÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtậpÊtrungÊchủÊyếuÊlàÊsáuÊloạiÊsau:Ê 

·MặtÊbíchÊthépÊhànÊcổÊ(weldingÊneckÊflange): 

DoÊđó,ÊnhữngÊhệÊthốngÊđườngÊốngÊchịuÊápÊlựcÊlớn,ÊápÊsuấtÊcaoÊthìÊlựaÊ

chọnÊmặtÊbíchÊhànÊcổÊsẽÊmangÊlạiÊhiệuÊquảÊcao. 

 

ĐâyÊ làÊ tênÊgọiÊ củaÊmặtÊbíchÊ rỗngÊnhưngÊ

đượcÊ giaÊ côngÊ chếÊ tạoÊ thêmÊ phầnÊ cổÊ

bằngÊcáchÊràn,ÊnênÊkhôngÊdàyÊbằngÊmặtÊ

bíchÊcùngÊsizeÊnhưngÊ lạiÊkháÊchắcÊchắn.Ê

MặtÊ bíchÊ hànÊ cổÊ đượcÊ hànÊ vátÊmépÊ vàoÊ

đầuÊốngÊnênÊchỉÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊ

trườngÊ hợpÊ đặcÊ biệtÊ cóÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊsiêuÊâm,ÊchụpÊchiếuÊ ÊkiểmÊ traÊchấtÊ

lượngÊhỗÊtrợ. 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 
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MặtÊbíchÊhànÊtrượtÊ(slipÊonÊflange): 

VớiÊmốiÊhànÊđiềnÊđầyÊmặtÊngoàiÊthìÊthựcÊhiệnÊtươngÊtựÊnhưÊcáchÊlàmÊ

mốiÊhànÊcủaÊmặtÊbíchÊhànÊbọcÊđúc. 

VớiÊmốiÊ hànÊ điềnÊ đầyÊmặtÊ trongÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ giữaÊ phầnÊ tiếpÊ xúcÊ

bênÊtrongÊmặtÊbíchÊthépÊvớiÊđầuÊống.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđưaÊốngÊvàoÊcầnÊ

hếtÊsứcÊchúÊýÊtránhÊhànÊbềÊmặtÊốngÊquáÊsátÊvớiÊđườngÊkínhÊtrongÊcủaÊ

mặtÊ bíchÊ theoÊ bởiÊ dễÊ làmÊ mặtÊ bíchÊ thépÊ bịÊ hỏng.Ê BạnÊ cầnÊ tạoÊ mộtÊ

khoảngÊ cáchÊ vừaÊ đủÊ giữaÊ chúngÊ theoÊ côngÊ thứcÊ độÊ dàyÊ thànhÊ ốngÊ

cộngÊthêmÊkhoảngÊ3mm. 

LưuÊý: MặtÊbíchÊhànÊtrượtÊcũngÊkhôngÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊhànÊgắnÊtrựcÊ

tiếpÊvớiÊphụÊkiệnÊfitting. 

MặtÊbíchÊhànÊđúcÊ(socketÊweldÊflange): 

ĐâyÊlàÊtênÊgọiÊcủaÊmặtÊbíchÊcóÊmốiÊghépÊ

hànÊnhôÊlênÊởÊmộtÊphía,ÊphíaÊcònÊlạiÊbọcÊ

đúcÊ chặnÊ đườngÊ ống.Ê VịÊ tríÊ nàyÊ đượcÊ

gắnÊ kếtÊ vớiÊ nhữngÊ đườngÊ ốngÊ cóÊ sizeÊ

nhỏÊnhưngÊchịuÊápÊ lựcÊ lớn.ÊVìÊ vậy,Ê ốngÊ

đượcÊđưaÊnằmÊsâuÊbênÊtrongÊmặtÊbíchÊrồiÊrútÊtừÊtừÊcáchÊphầnÊbọcÊđúcÊ

khoảngÊ 1/16”.Ê MốiÊ hànÊ điềnÊ đầyÊ tiếpÊ xúcÊ bênÊ ngoàiÊ giữa mặtÊ bíchÊ

thép vớiÊthânÊống.Ê 

LưuÊý:ÊMặtÊbíchÊhànÊbọcÊđúcÊchỉÊđượcÊhànÊ trựcÊ tiếpÊvớiÊđườngÊống,Ê

khôngÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊphụÊkiệnÊfitting. 

MặtÊbíchÊlỏngÊ(lapÊjointÊflange): 

ĐâyÊlàÊtênÊgọiÊcủaÊmặtÊbíchÊthépÊsửÊdụngÊkèmÊ1ÊđoạnÊốngÊngắnÊStubÊ

EndÊhỗÊtrợ.ÊĐoạnÊốngÊnàyÊđượcÊhànÊtrựcÊtiếpÊvớiÊđầuÊốngÊvàÊđượcÊgiữÊ

cốÊđịnhÊbởiÊmặtÊbíchÊthép.ÊDoÊcấuÊtạoÊnhưÊvậyÊnênÊmặtÊbíchÊlỏngÊchỉÊ

gắnÊkếtÊvớiÊđườngÊốngÊngắnÊcóÊápÊ thấpÊkhôngÊquanÊ trọngÊnhằmÊtiếtÊ

kiệmÊchiÊphíÊlắpÊrápÊvàÊvậnÊhành. 

ÊMặtÊbíchÊrenÊ(threadedÊflange): 

ĐâyÊlàÊtênÊgọiÊcủaÊmặtÊbíchÊthépÊcóÊlỗÊrenÊởÊgiữa,ÊkếtÊnốiÊcácÊđườngÊ

ốngÊnhỏÊbằngÊcáchÊxoayÊren. 

MặtÊbíchÊrenÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊ trườngÊhợpÊthựcÊhiệnÊviệcÊhànÊnốiÊ

mặtÊbíchÊkhôngÊkhảÊthi,ÊdễÊcháy,ÊdễÊgãyÊđứtÊmốiÊnối.ÊDoÊđóÊghépÊrenÊ

giaÊcôngÊthựcÊhiệnÊdễÊdàngÊvàÊcóÊhiệuÊquảÊhơnÊcả. 

ĐâyÊ làÊ tênÊ gọiÊ củaÊmặtÊbíchÊ hànÊbọcÊ
đúcÊ nhưngÊ khôngÊ cóÊ bọcÊ đúcÊ vàÊ
đườngÊ kínhÊ trongÊ mặtÊ bíchÊ thépÊ lớnÊ
hơnÊ đườngÊ kínhÊ ốngÊmộtÊ chútÊ nhằmÊ
trượtÊtrênÊốngÊdễÊdàng. 
NgoàiÊra,ÊmặtÊbíchÊthépÊhànÊtrượtÊgắnÊ
vớiÊđườngÊốngÊcũngÊkhácÊsoÊvớiÊmặtÊ
bíchÊ thépÊhànÊbọcÊđúcÊ làÊhànÊcảÊmặtÊ
ngoàiÊvàÊmặtÊtrongÊmặtÊbích: 

 

LapÊjointÊflange ThreadedÊflange 
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MặtÊbíchÊmùÊ(blindÊflanges): 

ĐâyÊlàÊtênÊgọiÊcủaÊmặtÊbíchÊkhôngÊcóÊlỗÊởÊgiữa,ÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊbịtÊ

chặnÊtạmÊthờiÊcácÊđầuÊốngÊvàÊcóÊthểÊdễÊdàngÊtháoÊlắp. 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảoÊlàÊ7307.21.Ê 

· ỨngÊdụng 

ThôngÊthường,ÊmặtÊbíchÊsẽÊđượcÊkếtÊnốiÊvớiÊvan,ÊmáyÊbơm,ÊốngÊdẫnÊ

cùngÊ vớiÊ cácÊ phụÊ kiệnÊ củaÊ đườngÊ ốngÊ khác.Ê ThôngÊ quaÊ cácÊ lỗÊ bắtÊ

bulongÊ trênÊphầnÊvành,ÊchúngÊgópÊphầnÊgiúpÊhệÊ thốngÊđượcÊkếtÊ nốiÊ

vữngÊchắc,ÊhiệuÊsuấtÊcao,ÊkhôngÊrungÊlắc,ÊkhôngÊròÊrỉÊkhiÊsửÊdụng.ÊMặtÊ

bíchÊ thépÊcóÊcôngÊdụngÊkếtÊnốiÊống,ÊmáyÊbơm,ÊvanÊvàÊcácÊphụÊkiệnÊ

đườngÊốngÊkhácÊvớiÊnhau.ÊDoÊđặcÊđiểmÊdễÊdàngÊlắpÊđặt,ÊvậnÊhànhÊvàÊ

bảoÊdưỡngÊnênÊmặtÊbíchÊ thépÊmạÊkẽmÊđượcÊsửÊdụngÊ rộngÊ rãiÊ trongÊ

lĩnhÊ vựcÊ côngÊ nghiệpÊ như:Ê đườngÊ ốngÊ cấpÊ thoátÊ nước,Ê nhàÊmáy,Ê xíÊ

nghiệp,ÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựngÊtòaÊnhàÊcaoÊtầng,ÊlĩnhÊvựcÊhóaÊchất,ÊdầuÊ

khí,ÊkhíÊnén,… 

b.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊmặtÊ bíchÊ bằngÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ

sangÊHoaÊKỳ 

· TừÊTrungÊQuốc: 

TheoÊdữÊliệuÊtừÊIHS,ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ12ÊthángÊtừÊthángÊ11ÊnămÊ2022Ê

đếnÊ thángÊ 10Ê nămÊ 2023,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ mặtÊ bíchÊ bằngÊ thépÊ

khôngÊ gỉÊ củaÊ TrungÊ QuốcÊ sangÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ 15,3Ê triệuÊ USD,Ê giảmÊ

23,71%Ê soÊ vớiÊ giaiÊ đoạnÊ trước.Ê KimÊ ngạchÊ củaÊ TrungÊ QuốcÊ chiếmÊ

6,28%ÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊ

củaÊTrungÊQuốcÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊhaiÊgiaiÊđoạnÊ(ĐVT:ÊUSD) 

Nguồn:ÊTổngÊhợpÊdữÊliệuÊtừÊIHS 

· TừÊViệtÊNamÊ 

TrongÊgiaiÊ đoạnÊ 12Ê thángÊ từÊ thángÊ 11Ê nămÊ2022Ê đếnÊ thángÊ 10Ê nămÊ

2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊđạtÊ23,6ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ15,01Ê%ÊsoÊvớiÊgiaiÊđoạnÊtrước.Ê

KimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ9,68%ÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊhaiÊgiaiÊđoạnÊ(ĐVT:ÊUSD) 

Nguồn:ÊTổngÊhợpÊdữÊliệuÊtừÊHIS 

XétÊgiaiÊđoạnÊtừÊthángÊ11ÊnămÊ2022ÊđếnÊthángÊ10ÊnămÊ2023,ÊtrongÊkhiÊ

thịÊphầnÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊcủaÊTrungÊQuốcÊvàoÊ

HoaÊ KỳÊ giảmÊ xuốngÊ cònÊ 6,28%Ê soÊ vớiÊ giaiÊ đoạnÊ trước,Ê thìÊ thịÊ phầnÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊgiữÊtỷÊtrọngÊtrênÊ9%.Ê 

 

 

BiểuÊđồÊ3:ÊThịÊphầnÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊvàoÊHoaÊKỳÊ

giaiÊđoạnÊtừÊthángÊ11ÊnămÊ2022ÊđếnÊthángÊ10ÊnămÊ2023Ê(ĐVT:Ê%) 

Nguồn:ÊTổngÊhợpÊdữÊliệuÊtừÊIHS 

3.ÊCảnhÊbáoÊvàÊkhuyếnÊnghịÊ 

VụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ mặtÊ bíchÊ bằngÊ thépÊ

khôngÊgỉÊcủaÊHoaÊKỳ 

ThángÊ9ÊnămÊ2017,ÊHoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ

vớiÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộ.Ê

CácÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊmãÊHSÊ7307.21. 
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ThángÊ3ÊnămÊ2018,ÊHoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊ

thờiÊđốiÊvớiÊmặtÊbíchÊ thépÊkhôngÊgỉÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊ

Độ.ÊThuếÊsuấtÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊdaoÊđộngÊ

từÊ257,11%ÊđếnÊ257,11%.ÊThuếÊsuấtÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

ẤnÊĐộÊdaoÊđộngÊtừÊ18,10%ÊđếnÊ145,25%. 

ThángÊ8ÊnămÊ2018,ÊHoaÊKỳÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊcuốiÊcùngÊđốiÊ

vớiÊ sảnÊphẩmÊnàyÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốc.ÊThuếÊsuấtÊđốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊdaoÊđộngÊtừÊ257,11%ÊđếnÊ257,11%. 

ThánÊ10ÊnămÊ2018,ÊHoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊcuốiÊcùngÊ

đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ nàyÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ ẤnÊ Độ.Ê ThuếÊ suấtÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊẤnÊĐộÊdaoÊđộngÊtừÊ19,16%ÊđếnÊ145,25%. 

ThángÊ5ÊnămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđốiÊvớiÊmứcÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊđangÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊTiếpÊtheo,ÊvàoÊthángÊ10ÊnămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊđãÊ

giaÊhạnÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊẤnÊĐộ.ÊMứcÊthuếÊvẫnÊkhôngÊthayÊđổi. 

MộtÊsốÊcảnhÊbáoÊvàÊkhuyếnÊnghịÊ 

DoÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊmặtÊbíchÊbằngÊ thépÊkhôngÊgỉÊcủaÊ

TrungÊQuốcÊ vàoÊHoaÊKỳÊ cóÊdấuÊhiệuÊgiảm,Ê trongÊkhiÊ kimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊcóÊdấuÊhiệuÊtăng,ÊkéoÊtheoÊđóÊghiÊnhậnÊthịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊViệtÊNamÊlàÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.Ê 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ thườngÊ

xuyênÊ bịÊHoaÊKỳÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ điềuÊ traÊ

chốngÊlẩnÊtránh.ÊCụÊthể: 

NămÊ2020,ÊHoaÊKỳÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊ thépÊtấmÊkhôngÊgỉÊdạngÊđaiÊvàÊ

dảiÊcủaÊViệtÊNam.ÊTrongÊđó,ÊHoaÊKỳÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(i)ÊphạmÊviÊ

sảnÊphẩmÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊthépÊtấmÊkhôngÊgỉÊđượcÊsảnÊxuấtÊ

tạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊcôngÊthêmÊởÊViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ

(ii)Ê điềuÊ traÊ vềÊ hànhÊ viÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

Nam.ÊMặtÊ hàngÊ nàyÊ đãÊ bịÊ HoaÊ KỳÊ ápÊ thuếÊ vớiÊ TrungÊQuốcÊ từÊ nămÊ

2017ÊvớiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtừÊ63,86%ÊđếnÊ76,64%ÊvàÊthuếÊ

chốngÊtrợÊcấpÊtừÊ75,60%ÊđếnÊ190,71%. 

NămÊ2022,ÊHoaÊKỳÊkhởiÊ xướngÊđiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ dâyÊ khôngÊ gỉÊ dạngÊ trònÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.Ê 

CũngÊtrongÊnămÊ2022,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊđãÊđăngÊcôngÊ

báoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊ

vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ ốngÊ thép,Ê chủÊ yếuÊ thuộcÊ mãÊ HSÊ 7306.61Ê vàÊ

7306.30ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊTrướcÊđó,ÊHoaÊKỳÊđãÊápÊthuếÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ lênÊ tớiÊ 270,35%ÊđốiÊ vớiÊmặtÊ hàngÊ nàyÊ nhậpÊkhẩuÊ từÊ

TrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ.Ê 

DoÊđó,ÊmặtÊhàngÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊcóÊrủiÊroÊbịÊHoaÊKỳÊtiếnÊ

hànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊhoặcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh.ÊCácÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊHoaÊKỳÊ cầnÊ lưuÊ ýÊ tránhÊ sửÊ dụngÊ cácÊ

nguyênÊliệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊ

phẩmÊnày.Ê 

CácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊphảiÊ tíchÊcựcÊtheoÊdõiÊcậpÊnhậtÊvềÊDanhÊsáchÊ

cảnhÊ báoÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊcóÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phÊ ápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê gianÊ lậnÊ xuấtÊ xứÊ vàÊ chuyểnÊ tảiÊ bấtÊ hợpÊ phápÊ

trênÊwebsiteÊcủaÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊtheoÊđường:Ê 

https://www.trav.gov.vn/.Ê 
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BênÊcạnhÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊliênÊquanÊđếnÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊ

đốiÊtácÊthươngÊmạiÊlớnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊCa-na-đa,ÊEU;ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊliênÊquanÊtớiÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊlàÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,ÊBộÊCôngÊthươngÊtheoÊthôngÊtinÊsau:Ê 

CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

ĐịaÊchỉ:Ê23ÊNgôÊQuyền,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội 

Website:Êtrav@moit.gov.vn 

ĐiệnÊthoại:Ê(024)Ê73037898Ê-ÊFax:Ê(024)Ê73037897 
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